
Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình độ 

chuyên môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

1

1700703

5190001

0

Phạm Thị 

Diễm 
Thy 271401511 01/06/2015

công an 

Đồng Nai
01/11/1971

42, tổ 14, đường 

Nguyễn Thông, khu 

phố 3, phường An 

Bình, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

 Dược sĩ 

cao đẳng
2018

Cao đẳng Y 

tế Đồng Nai
 Quầy thuốc 1263/ Cấp lại

2

1700703

5190001

1

Trần Thị 

Mỹ 
Tâm 163043360 31/03/2007

công an 

Nam Định
20/06/1992

50/3Y tổ 1, khu phố 

2, phường An Bình, 

thành phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

 Dược sĩ 

cao đẳng
2018

cao đẳng Y 

tế Đồng Nai

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

dược liệu, thuốc 

dược liệu, thuốc cổ 

truyền

1339/ Cấp lại

3

1700703

5190000

8

Nguyễn 

Ngọc 
Hối 272189115 29/07/2014

Công an 

Đồng Nai
12/10/1964

Ấp Long Đức 1 , xã 

Tam Phước, thành 

phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

 Dược sĩ 

cao đẳng
2015

Cao đẳng 

Asean
 Quầy thuốc 1309/ Cấp lại

STT Mã HS

Họ và tên

 đệm
CMND Năm sinh

Hộ khẩu

 thường trú

Văn bằng chuyên môn

(Kèm Quyết định số 977/QĐ-SYT ngày 27 tháng 6 năm 2019)

DANH SÁCH CẤP, CẤP LẠI, CẤP ĐIỀU CHỈNH CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ DƯỢC (Đợt 44)

Phạm vi HNCM 

được cấp

Số 

CCH

ND

Ghi chú

1



Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình độ 

chuyên môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

STT Mã HS

Họ và tên

 đệm
CMND Năm sinh

Hộ khẩu

 thường trú

Văn bằng chuyên môn

Phạm vi HNCM 

được cấp

Số 

CCH

ND

Ghi chú

4

1700703

5

1900009

Phan Tú Mỵ 272224372 07/04/2008
CA Đồng 

Nai
19/02/1979

170/2 Khu Phố 7 , 

phường Tân Biên, 

thành phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

 Dược sĩ 

Đại học
 Nhà thuốc 3329/ Cấp lại

Tổng số: 04 trường hợp (03 DSCĐ, 01 DSĐH)

2


